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Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2017 

của xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội.
  Xã Thủy Phù là một xã phía Nam thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; trên địa bàn có Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 18 và tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua; tổng diện tích tự nhiên 3.425,35 ha, trong đó đất nông nghiệp 2521,25 ha, đất phi nông nghiệp 808,46 ha, đất chưa sử dụng 95,64 ha; toàn xã có 3.284 hộ với 13.793 nhân khẩu được phân bố trên địa bàn 12 thôn; xã có 05 trường học (01 trường THCS, 02 trường tiểu học và 02 trường Mầm non); có 01 Trạm y tế; có 2 HTXNN (HTXNN Thủy Phù và HTXNN Phù Bài). Đảng bộ xã có 247 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ trực thuộc.
Trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa xã hội: Từ một xã thuần nông, chủ yếu độc canh cây lúa nên hết sức khó khăn, nhưng trong những năm qua nhờ tập trung đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi kết hợp với đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đã chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng “dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”, đã làm tăng nhanh tổng sản phẩm xã hội, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Thủy Phù; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng làm thay đổi hẳn diện mạo mới ở nông thôn xã Thủy Phù, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được coi trọng, thường xuyên được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên, nề nếp, các đoàn thể hoạt động đạt kết quả tốt; công tác quốc phòng, an ninh được coi trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

2. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã, các Sở, ban ngành của tỉnh, các phòng ban của thị xã đã tạo động lực thúc đẩy xã Thủy Phù sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong vai trò chủ thể của mình, người dân đã chủ động tham gia góp ý trong quá trình xây dựng kế hoạch, tích cực hưởng ứng, sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

- Đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình từ xã đến thôn có năng lực, ý thức trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc nên trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình đạt kết quả tốt.
- Kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo hướng dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp đã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” đã đi vào chiều sâu, tạo nên sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư xây dựng được nếp sống văn hóa mới trên quê hương xã Thủy Phù. 

- Công tác quốc phòng thường xuyên được coi trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
3. Khó khăn.
Những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tốc độ tăng trưởng còn chậm, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có mặt còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến là sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất, giá trị sản phẩm nhiều cây trồng, vật nuôi còn thấp làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân. 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trong khối doanh nghiệp, HTX và nhân dân vẫn còn hạn chế.

Tình hình ANTT vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa bền vững làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của xã.
II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Căn cứ Quyết định số 1600/2016/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNNPTNT-VPĐP ngày 09/01/2017 Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Công văn số 01/BCĐCTMTQG-VPĐP ngày 26/4/2017 của BCĐ trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đến năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND thị xã Hương Thủy Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Thủy giai đoạn 2016-2020.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đến năm 2020, ngày 28 tháng 7 năm 2011 Đảng ủy xã Thủy Phù đã ban hành Quyết định số 16-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, gồm 15 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; UBND xã đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 về việc thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, gồm 28 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; UBND xã ban hành Quyết định thành lập 12 Ban phát triển thôn, mỗi ban có 7 thành viên do trưởng thôn làm trưởng ban.
Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, hàng năm, quý, tháng, UBND xã ban hành các văn bản điều hành, thực hiện chương trình; UBND xã chỉ đạo Ban quản lý soát xét tình hình thực hiện các tiêu chí, trong đó chú trọng các chỉ tiêu chưa đạt để xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện.
2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn.

a. Công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên sâu, rộng đến tận thôn, xóm; UBND xã đã tổ chức triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thông qua đó phổ biến đến tận người dân nhằm hiểu biết rõ hơn về mục đích, nội dung, về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. 

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020;

- Đài truyền thanh xã thường xuyên đưa tin tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đài truyền thanh xã và đưa nhiều thông tin, bài viết về những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong xã và trong nước trên đài truyền thanh xã.

- Tuyên truyền trên địa bàn 12 thôn và hệ thống loa phát thanh của các thôn, dựng các panô ở những nơi công cộng và lồng ghép công tác tuyên truyền về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới trong 60 lượt hội họp nhân dân ở các thôn, với tổng số lượt người tham dự lên đến 2.680 lượt người, nhờ đó mà nâng cao nhận thức của người dân không trông chờ ỷ lại vào nguồn lực của nhà nước mà đã cùng chính quyền địa phương bàn bạc, huy động, vận động cộng đồng dân cư cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà hầu hết đội ngũ cán bộ xã, thôn và người dân có nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đại bộ phận người dân hưởng ứng rất tích cực, thể hiện bằng sự đóng góp công sức, tiền của, cống hiến đất đai, tài sản, vật kiến trúc… để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng nhà ở, cổng nhà, tường rào và các công trình công cộng trị giá hàng chục tỷ đồng góp phần chỉnh trang thôn, xóm, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.
b. Công tác đào tạo, tập huấn.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thị xã Hương Thủy đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho 43 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở xã và ban phát triển thôn của 12 thôn về công tác xây dựng nông thôn mới với 84 lược người tham gia. Ngoài ra còn cấp phát thêm một số tờ rơi khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, Qua đó đã nâng cao kiến thức, kỷ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, thôn về xây dựng nông thôn mới.
3. Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.
a. Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của UBND xã, 2HTXNN các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất; xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nhân rộng trong nhân dân.

UBND xã đã tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất và chỉ đạo 2 Hợp tác xã nông nghiệp, nhân dân triển khai thực hiện xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, mô hình vườn ươm cây giống, các mô hình cá-lúa-vịt, chăn nuôi bò, dê, sản xuất gà giống chất lượng cao, mô hình nuôi lươn không bùn... đã mang lại hiệu quả cho người dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực nhờ đó điều kiện cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.  Ngoài ra người dân cũng đã mạnh dạn đầu tư mua sắm nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trị giá hàng tỷ đồng như máy gặt, máy làm đất. 
b. Công tác phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Trên địa bàn xã có 22 cơ sở sửa chửa ô tô, xe máy, 20 cơ sở đúc bờ lô, 25 cơ sở xay xát lúa, 12 cơ sở mộc dân dụng, 02 cơ sở sản xuất nước đá, 4 cơ sở rèn, 12 cở sở cắt tóc và một số ngành nghề khác. Nhìn chung, các cơ sở này hoạt động có hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho người lao động.

c. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Trước khi thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đa người dân sống trên địa bàn xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp do đó thu nhập của người dân chỉ đạt 20 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm đến 7,19%, số hộ nghèo chủ yếu là hộ neo đơn, người già, bệnh tật nặng nên để thực hiện các giải pháp thoát nghèo là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho Chương trình, trong đó có nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nguồn lực từ ngân sách thị xã, ngân sách xã và nguồn lực huy động trong nhân dân để tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh dịch vụ nên đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; đến nay ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 35,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,53%.
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 334.416,868 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách TW, tỉnh 
      34.998,933 triệu đồng, chiếm 10,46%;

- Ngân sách thị xã 

      37.105,185 triệu đồng, chiếm 11,10%;

- Ngân sách xã 

        5.524,522 triệu đồng, chiếm   1,65%;

- Các nguồn khác                               372 triệu đồng, chiếm   0,11%;
- Vốn vay tín dụng

      20.250,000 triệu đồng, chiếm   6,06%;

- Doanh nghiệp, HTX 
        3.488,840 triệu đồng, chiếm   1,05%;

- Nhân dân đóng góp 
    232.677,388 triệu đồng, chiếm 69,57%.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

Tổng số tiêu chí xã tự tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định 19/19 tiêu chí, đạt 100% cụ thể:

1. Tiêu chí số 01 về Quy hoạch.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Quy hoạch khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu sau:
- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí.
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện. 

UBND xã đã tổ chức công bố quy hoạch nông thôn mới và niêm yết bản đồ quy hoạch tại trụ sở UBND xã; niêm yết bản đồ quy hoạch ở các thôn để người dân theo dõi và thực hiện quy hoạch đã được UBND thị xã phê duyệt.

- Các nội dung đã thực hiện:

+ Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

+ Quy hoạch phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội - Môi trường theo chuẩn mới.

+ Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.
- Khối lượng thực hiện: 

Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND xã đã thực hiện đúng theo quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt và tiến hành cắm mốc một số tuyến chính.
- Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là 177,020 triệu đồng do ngân sách trung ương, tỉnh cấp.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
2. Tiêu chí số 02 về Giao thông.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu:

- Đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%;

- Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 90%;

- Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%, 

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 80%. 
b. Kết quả thực hiện tiêu chí.
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Sau khi được UBND thị xã phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Phù. UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phân kỳ đầu tư xếp theo thứ tự ưu tiên để xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã nhằm đạt tiêu chí giao thông trong thời gian sớm nhất; UBND xã triển khai chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư bảo đảm tiến độ đề ra.

- Các nội dung đã thực hiện:
+ Đường liên xã: Tổng số 9.460m đã được nhựa hóa 9.460m đạt 100%, đường trục xã: Tổng số 9.020m đã được bê tông hóa 9.020m đạt 100%.
 + Đường trục thôn: Tổng số 26.810m, đã được bê tông hóa 24.283m đạt 90,57/90%. 

 + Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Tổng số 11.535m, trong đó bê tông hóa 7.415m đạt 64,3%, còn lại 4.120 là đường đất nhưng đã được cứng hóa 100% đảm bảo đi lại không lầy lội vào mùa mưa.

+ Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm: Tổng số 19.650m trong đó 1.300m được bê tông hóa chiếm 6,6%; 18.350m đường đất cấp phối đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 93,4%/80%.  
- Khối lượng thực hiện: 

Năm 2011-2017 đầu tư thực hiện các hạng mục, công trình gồm 102 công trình, trong đó: 

Bê tông hoá 09 công trình đường trục xã, 45 công trình đường trục thôn, 42 công trình đường ngõ xóm và 6 công trình giao thông nội đồng. UBND xã đã vận động nhân dan hiến 10.029,5 m2 đất với trị giá khoảng 6.000 triệu đồng, hiến tài sản, các vật kiến trúc trị giá khoảng 6.350 triệu đồng, đóng góp 250 ngày công lao động trị giá khoảng 500 triệu đồng, đóng góp tiền làm đường bê tông ngõ xóm 1.418,510 triệu đồng.
	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 2 là:
	   50.067,986 triệu đồng. Trong đó:

	+ Ngân sách trung ương, tỉnh:    
	   10.494,573 triệu đồng;

	+ Ngân sách thị xã: 
	   22.288,651 triệu đồng;

	+ Ngân sách xã:
	     3.016,252 triệu đồng;

	+ Nhân dân đóng góp:
	     1.418,510 triệu đồng.


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt 

3. Tiêu chí số 03 về Thủy lợi.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí thủy lợi khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Có tỷ lệ diện tích đất sản xuất được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên; 

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Đồng ruộng chia thành nhiều vùng nên việc xây dựng hệ thống thủy lợi để phục vụ tưới, tiêu cho đồng ruộng là hết sức quan trọng, nó có tính quyết định phần lớn đến năng suất và sản lượng cây trồng mà chủ yếu là cây lúa. Do đó UBND xã đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ Chương trình và ngân sách địa phương, đồng thời chỉ đạo 2 HTXNN xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình thủy lợi, trạm bơm điện, kênh mương, đê đập nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngày càng được tốt hơn.

- Các nội dung đã thực hiện: 
Cải tạo, nâng cấp và xây mới các trạm bơm điện; cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống kênh mương, hệ thống đê bao, cống đóng mở để cấp, thoát nước...
- Khối lượng thực hiện:       
2 HTXNN đã đầu tư gần 2.000 triệu đồng, nhân dân đóng góp 4.816,212 triệu đồng để nâng cấp tu bổ các tuyến đê bao, bờ vùng, nạo vét kênh mương, lắp đặt mộ số bi bọng phục vụ tưới tiêu, sửa chữa, xây mới hệ thống kênh mương, xây mới trạm bơm Điên Điển và cống quay La Ngà với số tiền 170 triệu đồng từ ngân sách thị xã để phục vụ tưới và tiêu cho các diện tích sản xuất. Được sự đầu tư của thị xã để gia cố bờ sông Phù Bài đoạn thôn 8B với số tiền 919,518 triệu đồng, xây dựng cống hộp Bến lối với số tiền 382,124 triệu đồng, xây dựng kè chống sạt lỡ sông Phù Bài đoạn thôn 4 và thôn 9 với số tiển 2.058,041 triệu đồng trong đó ngân sách thị xã hỗ trợ 1.999,234 triệu đồng, ngân sách xã 58,807 triệu đồng, xây dựng mái ta-luy thôn 10 với số tiền 369,889 triệu đồng, trong đó ngân sách thị xã 239,889 triệu đồng, ngân sách xã 130 triệu đồng.

	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 3 là:

+ Ngân sách thị xã

+ Ngân sách xã
+ Nhân dân đóng góp
+ Vốn Doanh nghiệp, HTX
	 10.715,784 triệu đồng. Trong đó:
   3.710,765 triệu đồng;
      188,807 triệu đồng;
   4.816,212 triệu đồng.
   2.000,000 triệu đồng;


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt 
4. Tiêu chí số 04 về Điện.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Điện khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Có hệ thống điện đạt chuẩn;

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 98%.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Để bảo đảm yêu cầu của tiêu chí điện nông thôn, UBND xã đã chỉ đạo 2 HTXNN, HTX Điện Thủy Phù tiến hành bàn giao hệ thống điện cho điện lực quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong xã; đồng thời UBND xã đề nghị với điện lực có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn.

- Các nội dung đã thực hiện: 
Xã Thủy Phù được sử dụng nguồn điện lưới do công ty điện lực Hương Thủy quản lý. Trong những năm qua từ nguồn vốn của 2 HTXNN, HTX điện, vốn của Nhà nước và vốn từ dự án RE2 đã đầu tư lắp đặt, cải tạo thay mới các trạm biến áp và mạng lưới điện toàn xã; đến nay toàn xã có 10 trạm biến thế với công suất 2550 KVA đã đáp ứng được nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã. Ngoài ra UBND xã đã đề nghị với các cấp quan tâm đầu tư xây mới một số tuyến đường dây trung thế và hạ thế; đầu tư nâng cấp một số tuyến rẽ nhánh và đầu tư mới các tuyến điện chiếu sáng trên địa bàn.        
- Khối lượng thực hiện: 

Các cấp đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường dây hạ thế, đường dây trung thế. Tổng kinh phí khoảng 10.000 triệu đồng; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Lương - Tân - Phù, Thủy Phù - Phú Sơn, các tuyến trục xã thôn 5, 7, 9, 8A, 8B với kinh phí 1.880,660 triệu đồng. Ngoài ra đầu tư xây dựng mới tuyến điện chiếu sáng QL1A đoạn qua xã với kinh phí gần 1.800 triệu đồng. Đến nay trên địa bàn số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%.
- Kinh phí đã thực hiện 



13.680,660 triệu đồng. Trong đó:
+ Ngân sách trunbg ương, tỉnh: 


11.800,000 triệu đồng.
+ Ngân sách thị xã
 
 


  1.880,660 triệu đồng.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.
5. Tiêu chí số 05 về Trường học.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt trên hoặc bằng 80%.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất trường học và yêu cầu của tiêu chí, UBND xã đã làm việc với phòng Giáo dục thống nhất xây dựng kế hoạch đầu tư và tranh thủ nhiều chương trình, dự án đầu tư, nhất là lồng ghép với chương trình kiên cố hóa trường học để đầu tư xây dựng trong từng năm.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Bảo đảm đủ diện tích theo quy định, đầu tư xây dựng để đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ để cơ sở vật chất trường học và thiết bị day học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Khối lượng thực hiện: 

Xây dựng nhà hiệu bộ, tường rào, nhà xe trường tiểu học số 2 với số tiền 853,131 triệu đồng, trong đó ngân sách thị xã 725 triệu đồng, ngân sách xã 128,131 triệu đồng; san nền trường tiểu học số 1 với số tiền 119,786 triệu đồng từ ngân sách xã; xây dựng cổng, tường rào, san nền trường tiểu học số 2 với số tiền 1.000 triệu đồng từ ngân sách thị xã, Xây dựng sân, tường rào trường mầm non Họa Mi với kinh phí 1.000 triệu đồng từ ngân sách thị xã; Xây dựng trường mầm non Họa Mi với số tiền 2.056 triệu đồng trong đó ngân sách tỉnh 1.500 triệu đồng, ngân sách thị xã 200 triệu đồng, ngân sách xã 356 triệu đồng. Xây dựng 10 phòng học trường tiểu học số 2 với số tiền 6.527,340 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. 

Đến nay có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, chiếm 80%.

	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 5 là:
	  11.556,257 triệu đồng. Trong đó:

	+ Ngân sách trung ương, tỉnh:    
	    8.027,340 triệu đồng;

	+ Ngân sách thị xã:
	    2.925,000 triệu đồng;

	+ Ngân sách xã:
	       503,917 triệu đồng.


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.
6. Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:
- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.
- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

- Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. 
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
UBND xã đã rà soát, đánh giá các nhà văn hóa thôn để lên kế hoạch cải tạo, nâng cấp bảo đảm theo yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa thể thao – Du lịch; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xin chủ trương đầu tư và xin cấp vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và khu thể thao xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Trùng tu Đình Làng Phù Bài với số tiền 1.184,136 triệu đồng, trong đó ngân sách thị xã 350 triệu đồng, ngân sách xã 531,596 triệu đồng, nhân dân đóng góp 302,540 triệu đồng; xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã 2 giai đoạn với số tiền 4.306,109 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 500 triệu đồng, ngân sách thị xã 3.806,109 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa thôn 1A, 1B, 4, 6, 8A, 10 với số tiền 400 triệu đồng trong đó ngân sách xã hỗ trợ 91,520 triệu đồng, nhân dân đóng góp 308,480 triệu đồng; xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 7 với số tiền 751,430 triệu đồng từ ngân sách xã; xây dựng 2 cổng chào ở thôn 5 và thôn 8B với số tiền 313,646 triệu đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn 12 thôn đều có nhà sinh hoạt thôn đảm bảo cho việc sinh hoạt và hội họp của nhân dân.

- Khối lượng thực hiện: 
Xây dựng nhà Văn hóa trung tâm và khu thể thao xã với tổng kinh phí           4.000 triệu đồng từ ngân sách trung ương, tỉnh và ngân sách thị xã. 

	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 6 là: 
	     10.955,321 triệu đồng. Trong đó:

	+ Ngân sách trung ương, tỉnh
	       4.500,000 triệu đồng;

	+ Ngân sách thị xã:
+ Ngân sách xã:

+ Nhân dân đóng góp
	       4.156,109 triệu đồng;
       1.374,546 triệu đồng;
          924,666 triệu đồng.


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

7. Tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn khi đáp ứng đủ 4 yêu cầu:
- Về diện tích tối thiểu cho hộ kinh doanh là 3m2, mặt bằng xây dựng chợ phải phù hợp với quy mô hoạt động.
- Về kết cấu nhà chợ chính  phải đảm bảo kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy định.

- Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình: Có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa điểm và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức quản lý chợ, nền chợ phải được bê tông hóa, có nhà vệ sinh công cộng, bố trí khu vực nam nữ riêng, có bố trí địa điểm trông giữ xe, có khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, có nước sạch, nước hợp vệ sinh, có hệ thống điện theo quy định, có khu thu gom và xử lý rác trong ngày, có hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo thông thoáng và dễ dàng thông tắc, có đủ nguồn nước phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định.
- Điều hành quản lý chợ:

+ Có tổ chức quản lý;

+ Có Nội quy chợ do UBND xã quy định và niêm yết công khai;
+ Có sử dụng cân đối chứng để người tiêu dùng tự kiểm tra khối lượng hàng hóa;
+ Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn:

+ Siêu thị mini.

+ Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
UBND xã đã đầu tư xây dựng chợ để đưa vào quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn xã. Để thực hiện chủ trương của Chính phủ của UBND tỉnh và UBND thị xã, UBND xã đã xây dựng và đã được UBND thị xã phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Phù Bài và đã được UBND thị xã ra Quyết định giao chợ Phù Bài cho HTXNN Thủy Phù quản lý.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đầu tư nhiều cửa hàng kinh doanh tổng hợp phục vụ cho nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân trong xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Tiếp tục đầu tư một số hạng mục công trình trong khuôn viên chợ nhằm bảo đảm việc mua bán cho tiểu thương và người dân trong xã và các xã lân cận. 

Có nhiều cửa hàng kinh doanh tổng hợp phục vụ cho nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân trong xã

- Khối lượng thực hiện: 

Năm 2016 HTX NN Thủy Phù đã đầu tư xây dựng nhà bán nông sản trị giá 325 triệu đồng; năm 2017 đầu tư xây dựng 2 mái che với số tiền 180 triệu đồng.
- Kinh phí đã thực hiện: 505 triệu đồng từ nguồn vốn HTX.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
8. Tiêu chí số 08 về Thông tin và truyền thông.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu:
- Xã có điểm phục vụ bưu chính.
- Xã có dịch vụ viễn thông Internet.

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
UBND xã tạo điều kiện để Bưu điện văn hóa xã hoạt động tốt, mở rộng các loại hình kinh doanh đa dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để các công ty bưu chính, viễn thông đầu tư hạ tầng kỹ thuật đưa mạng lưới thông tin về các thôn xóm phục vụ cho nhu cầu truy cập internet cho người dân trong xã; tăng cường đầu tư và hoạt động của Đài truyền thanh xã; đầu tư và nối mạng thông tin trong quản lý và điều hành của UBND xã và thị xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Cải tạo, nâng cấp Bưu điện văn hóa xã; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đưa internet về thôn, xóm, mở rộng các hoạt động kinh doanh đa dịch vụ; đầu tư lắp đặt hệ thống loa phóng thanh ở các thôn.
- Khối lượng thực hiện: 
Đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống Internet với tổng kinh phí ước khoản 575 triệu đồng, đầu tư các giá trưng bày hàng hóa trị giá khoảng 100 triệu đồng; đầu tư lắp đặt mới hệ thống loa truyền thanh với số tiền 600 triệu đồng.
- Kinh phí đã thực hiện tiêu chí số 8 là: 

1.275 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách thị xã: 




   600 triệu đồng;

+ Vốn của Doanh nghiệp: 



   675 triệu đồng. 
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

9. Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã  được công nhận đạt tiêu chí nhà ở dân cư khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát; 

- Có 80% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường tích lũy để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở, cải tạo sân vườn, tường rào, cổng nhà khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó UBND xã đã tiếp nhận các nguồn vố từ các tổ chức, phát động phong trào xây dựng quỹ ngày vì người nghèo để hỗ trợ, xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho người nghèo.
- Các nội dung đã thực hiện: 

Xóa nhà tạm, cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở, nhà phòng tránh bão đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; cải tạo, xây mới tường rào, sân vườn, cổng nhà khang trang.
- Khối lượng thực hiện: 

Tiếp nhận và triển khai công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách nhà tình nghĩa: 11 nhà, với tổng kinh phí 240 triệu đồng từ ngân sách thị xã; xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo 13 nhà với tổng kinh phí 1.300 triệu đồng, trong đó mặt trận và các tổ chức cấp trên hỗ trợ 352 triệu đồng, nhân dân 948 triệu đồng; xây dựng 01 nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó công đoàn thị xã hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân 80 triệu đồng; xây dựng 6 ngôi nhà phòng tránh bão cho hộ nghèo với số tiền 72 triệu từ ngân sách thị xã.
Nhân dân đã tích lũy đầu tư xây dựng mới nhà ở theo hướng 03 cứng của Bộ Xây dựng được 414 ngôi nhà, với kinh phí đầu tư ước khoảng 120.000 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà ở 349 nhà, với tổng kinh phí đầu tư ước 35.000 triệu đồng và 406 hộ dân đầu tư kinh phí xây dựng hàng rào và sân vườn, với tổng kinh phí ước khoảng 8.000 triệu đồng.
Trên địa bàn xã không còn nhà tạm bợ, dột nát; đối với nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng có 2.214/2.624 căn nhà, chiếm 84,3% (tiêu chí 80%).
	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 9 là: 
	         164.712 triệu đồng. Trong đó

	+ Ngân sách thị xã:    
	                312 triệu đồng;

	+ Các nguồn khác

+ Nhân dân đóng góp:
	                372 triệu đồng;
         164.028 triệu đồng.


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.
10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí thu nhập khi có mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã đạt mức tối thiểu 36 triệu đồng trở lên vào năm 2020 (năm 2017 đạt 26 triệu đồng/năm/người).
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chỉ đạo thực hiện các mô hình kinh tế được đầu tư từ nguồn vốn phát triển sản xuất, vốn khuyến nông, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn huy động của nhân dân để nhân rộng trên toàn địa bàn xã.

- Khối lượng thực hiện: 
  Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, những năm qua các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ 943 lượt hộ vay với số tiền 20.250 triệu đồng; Được sự đầu tư của cấp trên đầu tư các mô hình phát triển sản xuất như nạc hóa đàn lợn, nuôi bò, dê, trồng tiêu, nuôi lươn không bùn… với số tiền 445 triệu đồng từ nguồn vốn phát triển sản xuất của Chương trình và ngân sách thị xã, đặc biệt là nguồn vốn từ trong nội lực của nhân dân đầu tư cho phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân với số tiền gần 10.000 triệu đồng. Từ đó đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên từ 20 triệu đồng năm 2011 lên 35,8 triệu đồng/người/năm (năm 2017). 
	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 10 là: 
	           30.695 triệu đồng.Trong đó: 

	+ Vốn tín dụng:    
	           20.250 triệu đồng;

	+ Ngân sách thị xã
	                445 triệu đồng;

	+ Vốn nhân dân :
	           10.000 triệu đồng.


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.
11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo khi có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 của xã ở dưới mức 5% so với tổng số hộ toàn xã.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Rà soát đánh giá khả năng thoát nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn để có chính sách đầu tư, hỗ trợ giúp hộ dân sớm thoát nghèo bền vững.
- Các nội dung đã thực hiện: 
UBND xã đã chỉ đạo 2 HTXNN và các đoàn thể chính trị hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo và các hộ thoát nghèo tiếp tục phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững.

- Khối lượng thực hiện: 
Từ năm 2011 đến nay giảm được 80 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 116 hộ/3284 hộ, chiếm 3,53%.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.
12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí Lao động có việc làm khi tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 90% trở lên.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
 UBND xã đã phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật cải tạo vườn tạp và phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, cây hồ tiêu, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phòng chống dịch cúm gia cầm, trồng rau sạch, mô hình cánh đồng lớn, công tác bảo vệ thực vật, tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề nhất nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động; tạo điều kiện cho con em trong xã theo học các lớp đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng nghề để tham gia lao động ở các nhà máy trong Khu công nghiệp Phú Bài và các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp khác.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Phát triển mạnh ngành chăn nuôi, nuôi cá nước ngọt và ngành nghề, dịch vụ nông thôn để sử dụng lực lượng tương đối lớn ngoài thời vụ sản xuất nông nghiệp; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm nhất là ở Khu công nghiệp Phú Bài, các công ty, doanh nghiệp và một số có điều kiện tham gia xuất khẩu lao động các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Khối lượng thực hiện: 

Trong thời gian qua đã tổ chức 6 lớp học nghề với số lượng 123 học viên tham gia, tổ chức 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với số lượng 615 người tham gia, tổ chức 26 lớp tập huấn với 1440 người tham gia, bình quân hàng năm giải quyết việc làm mới trên 450 lao động. 

- Số người trong độ tuổi lao động là 7.503 người, trong đó lao động có việc làm là 6.749 người, đạt 90%.
Tổng kinh phí thực hiện 787 triệu đồng từ ngân sách thị xã.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí về Tổ chức sản xuất khi đáp ứng đủ 2 yêu cầu sau:
- Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.
- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để 2 HTXNN không ngừng phát triển và phục vụ tốt cho hộ thành viên trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh, liên kết trong các khâu cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân; hỗ trợ về kinh phí và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế gia trại, tiến đến xây dựng các trang trại chăn nuôi, trang trại tổng hợp trên địa bàn xã.
- Các nội dung đã thực hiện:
Năm 2015 UBND xã đã chỉ đạo 2 HTXNN chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; 2 HTXNN liên doanh với Công ty CP giống cây trồng, vật nuôi tỉnh. Đầu tư, hỗ trợ 308,840 triệu đồng cho thành viên xóa 392 bờ thửa xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 196 ha, sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất lúa giống để nhập cho công ty lương thực tỉnh và công ty cổ phần giống cây trồng, vật nuôi tỉnh; liên doanh với công ty TNHH Quế Lâm để sản xuất lúa hữu cơ.
- Khối lượng thực hiện: 

2 HTXNN là những HTX mạnh của thị xã, 2 HTX đã liên doanh, liên kết với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất các loại lúa chất lượng cao, lúa giống, lúa hữu cơ và bao tiêu nông sản cho người nông dân nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm 2 HTX đều có lãi năm sau cao hơn năm trước.
Tổng kinh phí thực hiện 308,840 triệu đồng do 2 HTX đầu tư.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:
- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học sơ sở.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt từ 85% trở lên.

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 40% trở lên.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em đến trường, hạn chế đến mức thấp nhất số trẻ em bỏ học giữa chừng, đồng thời tranh thủ các dự án đầu tư để đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn có đủ điều kiện cho con em đến trường và hạn chế bỏ học giữa chừng; vận động con em không đủ điều kiện học tại các trường phổ thông vào học các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh và cùng các trường dạy nghề tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động. Phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên mở 01 lớp xóa mù chữ cho 12 học viên.
- Khối lượng thực hiện: 
Hàng năm các trường học trên địa bàn đều được cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cấp giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiêu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sơ sở. Công nhận phổ cập quốc gia
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: năm học 2011-2012 đạt 97%, năm học 2012-2013 đạt 98,4%,  Năm học 2013 - 2014 đạt 95,73%, Năm học 2014-2015 đạt 100% Năm nọc 2015-2016 đạt 98,05%. Năm nọc 2016-2017 đạt 100% 
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học tại các trường: Năm học 2013 - 2014 đạt 87,26% ;Năm học 2014-2015 đạt 87,8%; Năm nọc 2015-2016 đạt 89,3% ; Năm nọc 2016-2017 đạt 86,2% (132/153).
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82% (6149/7503), Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 58% (3556/6149).
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 
15. Tiêu chí số 15 về Y tế.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí y tế khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên.
- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 24,2 %
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tăng cường chỉ đạo hoạt động của trạm y tế, kết hợp với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để trạm đạt chuẩn quốc gia; giao trách nhiệm cho cán bộ chính sách xã hội phối hợp cùng các đoàn thể cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng và quan trọng nhất là vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện để đạt chỉ tiêu của xã.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất trạm y tế xã; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế ở trạm, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; UBND xã phối hợp các đoàn thể vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Khối lượng thực hiện: 

Xây dựng cổng tường rào, san nền Trạm y tế xã với tổng kinh phí 245 triệu đồng (Ngân sách xã); 

Số người tham gia BHYT trong toàn xã là 11.889/13.793 người, đạt tỷ lệ 86,19% (tiêu chí 85%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đến năm 2017 là 7,35% (77/1.048).
Về y tế được cấp trên công nhận xã đạt chuẩn quốc gia năm 2013, đến nay vẫn đạt chuẩn.
Tổng kinh phí thực hiện:


245 triệu đồng từ ngân sách xã.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.
16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% thôn trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để tất cả các cơ quan, đơn vị, các thôn hàng năm đều đạt đơn vị văn hóa.

- Các nội dung đã thực hiện: 
Thực hiện xây dựng xã văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua UBND xã thường xuyên vận động nhân dân thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt.

- Khối lượng thực hiện: 
Hiện có 10/12 thôn được công nhận “ Thôn văn hóa” đạt 83,33%, có 92,35% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. (3033/3284hộ)
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt.

17. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm khi đạt được 08 yêu cầu:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% và nước sạch theo quy định đạt 60%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%.
- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn.

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Tăng cường tuyên truyền vận động người dân trong xã nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sinh thái trong khu dân cư và những nơi công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Có kế hoạch thực hiện từng hạng mục của tiêu chí và đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đạt tiêu chí để sớm đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

- Khối lượng thực hiện: 
Nội dung 17.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt theo quy chuẩn: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100% (tiêu chí 98%), trong đó, sử dụng nước máy đạt 98% (tiêu chí 60%). Đa số các hộ dân trên địa bàn xã đều sử dụng nước máy, bên cạnh đó có một số hộ chưa có hệ thống nước máy nên sử dụng nước giếng. 
Nội dung 17.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn về môi trường: Trên địa bàn xã có 22 cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, 20 cơ sở đúc bờ lô, 25 cơ sở xay xát lúa, 12 cơ sở mộc dân dụng, 02 cơ sở sản xuất nước đá, 4 cơ sở rèn, 12 cở sở cắt tóc và một số ngành nghề khác. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đều tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung 17.3. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp: Phân công các đoàn thể cấp xã, thôn phụ trách tự quản từng tuyến đường, có xây dựng quy chế hoạt động để hàng tháng có kế hoạch làm vệ sinh các tuyến đường do tổ chức mình đảm nhận. Có 11/12 thôn thực hiện đề án thu gom rác thải. Còn Thôn 10 nằm cách trung tâm xã 5 km nên khó khăn trong việc thu gom, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường phối hợp với mặt trận các đoàn thể, BCH thôn 10 vận động nhân dân xây dựng lò đốt rác để xử lý rác tại gia đình, hiện nay đã xây dựng được 120 lò đốt với kinh phí 40 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Nội dung 17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. Trong thời gian qua đa số người dân chôn cất mồ mã xen kẻ trong các khu vực nương rẩy, trên diện tích đất màu của hộ gia đình, hiện nay trên địa bàn đã có nghĩa trang của tỉnh, UBND xã đã vận động nhân dân khi có người thân qua đời thì phải đưa vào nghĩa trang nhân dân phía nam để chôn cất đảm bảo theo quy định và quy chế của ban quản lý nghĩa trang.
Nội dung 17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý đúng quy định:

- Về rác thải: Công ty môi trường Thừa Thiên Huế đã xây dựng lịch để thu gom rác trên các tuyến đường đã được phê duyệt để vận chuyển đến xuồng rác và được xe trung chuyển đến bãi rác Thủy Phương.

- Nước thải:  UBND xã đã hỗ trợ các thôn 1A, 1B, 3, 5, 8B lắp đặt các ống để thoát nước tại mộ số khu vực thấp trũng với kinh phí 196 triệu đồng, trong đó ngân sách xã 96 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng.
Nội dung 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Người dân đã chủ động đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình vệ sinh phục vụ sinh hoạt đảm bảo theo nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với số tiền 30.000 triệu đồng do nhân dân thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm và bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 3024/3284 đạt 92%.

Nội dung 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hiện nay được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn phát triển sản xuất, nhiều người dân đã chủ động vay vốn đầu tư mở rộng chuồng trai, xây mới các chuồng trại để chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổng số tiền xây dựng chuồng trại là 8.500 triệu đồng do nhân dân thực hiện, hiện nay số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường là: 1212/1561, đạt 77,6%
Nội dung 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên địa bàn có 86 hộ sản xuất kinh doanh, tất cả các cơ sở này đều tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.
	- Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 17 là: 
	        38.736 triệu đồng. Trong đó:

	+ Ngân sách xã:
	               96 triệu đồng.

	+ Nhân dân đóng góp:
	        38.640 triệu đồng.


c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật khi đáp ứng đủ 06 yêu cầu:

- 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định.
- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.
- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" theo quy định.
- Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên.
- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hổ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, bảo đảm có đủ cả đức lẫn tài để lãnh đạo phong trào địa phương; không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; đổi mới phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị để đạt các danh hiệu trong sạch vững mạnh và đơn vị khá hàng năm.
- Các nội dung đã thực hiện: 
Cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo kế hoạch; phát động phong trào thi đua của Mặt trận, đoàn thể và chính quyền xã, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Khối lượng thực hiện: 
Thời gian qua đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng và được cấp trên tuyển dụng, bố trí  công chức, hiện nay có 23 cán bộ, công chức xã đã đạt chuẩn theo tiêu chí. Trình độ chuyên môn: Đại học 14, Cao đẳng 02, Trung cấp 07, trình độ lý luận chính trị cao cấp 03, trung cấp 13. 
Xã có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị bao gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh. Đối với 12 thôn có đủ tổ chức bao gồm: Chi bộ, BCH thôn, Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh. 

Đảng bộ, chính quyền xã đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt loại khá trở lên.
UBND xã luôn bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, luôn tham mưu kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp nhận và hòa giải mọi tranh chấp của công dân kịp thời, đúng quy định.
Hiện nay trên địa bàn xã có 01 đ/c nữ giữ chức vụ lãnh đạo, phụ nữ nghèo có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận từ các nguồn vay ưu đải, các chương trình giải quyết việc làm, không có trường hợp tảo hôn hoặc cưỡng ép kết hôn, các đoàn thể thường xuyên truyên truyền về bình đẳng giới thông qua các cuộc họp, các phong trào thi đua.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí về Quốc phòng và an ninh khi đạt 02 yêu cầu:

- Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.
- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Thường xuyên củng cố lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ của các thôn vững mạnh, quản lý tốt các thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hàng năm giao quân đều đạt chỉ tiêu cấp trên giao. 
Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh, thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, triển khai Thông tư 23/2012/TT-BCA về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Hàng năm BCH quân sự xã tham mưu cho UBND xã kết nạp dân quân mới và trao quyết định công nhận dân quân nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo quy định, phối hợp với các lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh, chính trị, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm do cấp trên giao, không có trường hợp đào, bỏ ngũ hoặc bị tước quân tịch trả về địa phương. Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý quân dự bị, thường xuyên phúc tra, rà soát quân nhân dự bị động viên, sẵn sàng động viên khi có lệnh của cấp trên.
Đảng ủy xây dựng Nghị quyết về công tác quốc phòng, an ninh, UBND xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cơ quan, đơn vị đều đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm có sơ tổng kết đánh giá kết quả đạt được rút ra những kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình tự quản. Thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, xây dựng mô hình tổ xe thồ tự quản, chi hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT và TTATGT tại các thôn 7, 8A, 10. Ngoài ra thường xuyên tham mưu củng cố tổ ANND của các thôn, xây dựng 12 tổ liên gia tự quản tại thôn 1B, thành lập mô hình mô hình CCB, Đội thiếu niên tiền phong chung tay bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại địa bàn thôn 5 với tên gọi điểm cảnh giới đường ngang CCB- khăn quàng đỏ.

Trong quá trình thực hiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được giữ vững, tạo ra môi trường ổn định để phát triển KT-XH. Thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề gây mất ổn định xã hội, thực hiện tốt việc ký kết phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh của các ngành, đoàn thể. Công an xã được cấp trên xếp loại danh hiệu tiên tiến hàng năm.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những mặt đã làm được:
Qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thị xã, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là sự đồng tình của nhân dân trong xã nên đã đạt được những kết quả nổi bật: Kinh tế chuyển dịch từ Nông nghiệp- Ngành nghề và Dịch vụ sang Dịch vụ - Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp; nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao như, cánh đồng lớn, phát triển đàn bò lai, xây dựng một số trại gà giống chất lượng cao, cá lúa vịt; nhiều ngành nghề, dịch vụ mới giải quyết nhiều việc làm và đem lại thu nhập cao cho người lao động; 2 HTXNN đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ một phần sản phẩm cho thành viên HTX, hàng năm mỗi HTX đều lãi trên 500 triệu đồng; kinh tế phát triển đã làm tăng thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng (năm 2011) lên 35,8 triệu đồng (năm 2017). 
Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng khá toàn diện làm thay đổi bộ mặt nông thôn; trong những năm qua đã đầu tư trải nhựa, đúc bê tông 9 đường trục xã, 45 đường trục thôn, 42 đường ngõ xóm, 6 đường giao thông nội đồng được trải cấp phối; xây mới một trạm bơm điện, một cống quay, hàng chục tuyến kênh mương nội đồng và xây kè chống sạt lở cho đê bao đồng ruộng; cải tạo lắp đặt mới đường dây tải điện trung, hạ thế và lắp đặt hệ thống đèn đường cho 5 thôn và tuyến quốc lộ 1A; xây mới trên 10 phòng học, phòng chức năng, tường rào, cổng trường và sân vườn, cải tạo, nâng cấp 6 nhà văn hóa thôn, trùng tu Đình làng Phù Bài, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng 2 cổng chào lớn và nhiều công trình văn hóa, thiết chế văn hgóa khác... 
Sự nghiệp văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục, đào tạo được quan tâm; phổ cập tiểu học và THCS được duy trì; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt trên 86%. Cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, số lượng học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng tăng. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm Y tế đạt 86,19%, xã đạt chuấn Quốc gia về Y tế. Lao động, việc làm được quan tâm chỉ đạo, phối hợp để thực hiện; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên hàng năm đều tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, có 11/12 thôn thực hiện đề án thu gom rác thải, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% trong đó nước máy 98%. 

Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động của các đoàn thể mang lại hiệu quả và được cấp trên đánh giá hàng năm đạt loại khá trở lên; Công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đạt kết quả tốt. 

2. Tồn tại và hạn chế và nguyên nhân:

Một số bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Nhu cầu vốn cho xây dựng nông thôn mới rất lớn nhưng đầu tư của nhà nước còn hạn chế, trong lúc thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên việc huy động vốn từ nhân dân gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.
Kinh tế nông thôn tuy phát triển nhưng thiếu tính bền vững, việc liên kết sản xuất giữa người nông dân với doanh nghiệp chưa được phát triển mạnh.

Kết cấu hạ tầng tuy được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí quy định nhưng mức độ còn thấp, giao thông nông thôn mặc dù đã đạt chuẩn nhưng các trục đường liên xã còn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu về giao thông của xã.

Một số người dân ý thức chưa cao trong công tác bảo vệ mội trường, tình trạng xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường vẫn còn xảy ra.
3. Bài học kinh nghiệm:
- Biết kế thừa và phát huy rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi"

- Biết tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí mang tính thiết thực của dân, nhóm tiêu chí nâng cao nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa được lòng dân. Từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đảng bộ xã đoàn kết, quyết tâm xây dựng và giữ vững Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”: Lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giúp đở tổ chức thực hiện quyết liệt bằng cả tâm huyết.

- Xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có kiến thức chuyên sâu. Trong quá trình thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt quy định của trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

- Công tác triển khai được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, không thụ động trông chờ, ỷ lại nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh, mà xác định tiêu chí nào thuận lợi và thuộc trách nhiệm chủ động của địa phương thì sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhân dân hưởng ứng tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng lúa không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được cải thiện. Công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. 
VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI.

1. Quan điểm: Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư để không ngừng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ và nhân dân để mọi người dân chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm cho Thủy Phù ngày càng giàu, đẹp hơn.

2. Mục tiêu: Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng xã Thủy Phù phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa xã nhà.

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

- Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền, chú ý tuyên truyền bằng trực quan sinh động; coi công tác tuyên truyền, vận động  xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn. 
- Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của mặt trận, đoàn thể từ xã đến thôn trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Xác định, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của BCĐ, BQL và Ban phát triển thôn trong tổ chức thực hiện từng nội dung công việc trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể trong công tác xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục chỉ đạo thực thiện các tiêu chí đạt thấp, thiếu tính bền vững như tiêu chí giao thông;  tiêu chí thủy lợi; tiêu chí thu nhập; tiêu chí hộ nghèo; tiêu chí trường học; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí quốc phòng và an ninh… Trước mắt tập trung rà soát những vùng không chủ động nước, sản xuất kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao; mở rộng diện tích sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; xây dựng kế hoạch đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông trục thôn và các tuyến ngõ xóm, nâng cấp, mở rộng các tuyến đã bê tông hóa những năm trước đây, tiếp tục đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông nội đồng; tiếp tục đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu hợp lý cho nhân dân; tiếp tục đầu tư trường, lớp học để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương; tập trung xây dựng hệ thống chính trị xã hội từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện, phấn đấu hàng năm Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức chính trị - xã hội đạt loại khá trở lên. 
- Tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn phân bổ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời có kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu của trung ương, tỉnh, vốn từ ngân sách thị xã, xã và huy động các nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình trực tiếp phục vụ sản xuất thiết yếu trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; tranh thủ nguồn vốn từ các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết trong sản xuất, vốn tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác trong triển khai thực hiện.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để huy động được toàn xã hội tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới thì cần công khai, minh bạch các công việc để người dân nắm được thông tin đầy đủ, đa chiều thì sẽ xóa được tư tưởng trông chờ, ỷ lại của nhân dân.

- Tổ chức sơ tổng kết hàng năm. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí, hàng năm cần phải rà soát các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của xã NTM. Xem xét, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của  xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã báo cáo UBND thị xã xem xét đề nghị công nhận xã Thủy Phù đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017./.
	Nơi nhận:
- UBND thị xã (b/c);

- BCĐ thị xã (b/c);

- Đoàn thẩm tra của thị xã (b/c);

- Thường vụ Đảng ủy xã (b/c);

- BCĐ, BQL xã, Ban phát triển;

- Mặt trận và các đoàn thể xã;

- BCH 12 thôn;

- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Ngô Thị Ngọc




BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Kèm theo Báo cáo số: 120/BC-UBND ngày 25/12 /2017 của UBND xã ThủyPhù)
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	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	ĐVT
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Kết quả
tự đánh giá của xã

	I. QUY HOẠCH
	 
	 
	
	

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
	 
	 
	
	

	2
	Giao thông
	2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	 
	Theo QĐ 1435
	Đạt

100%
	Đạt

	
	
	2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	 
	
	Đạt

90,57/90%
	Đạt

	
	
	2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	 
	
	Đạt

100%
	Đạt

	
	
	2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	 
	
	Đạt

93,4%/80%
	Đạt

	3
	Thủy lợi
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên
	 
	Theo QĐ 1435
	94,51/80%

603,5/638,5
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo đủ Điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	%
	≥98%
	Đạt

100%
	Đạt


	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
	%
	≥80%
	Đạt 80%
4/5
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hộitrường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	 
	Theo QĐ 1435
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định

	 
	
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	%
	≥70%
	Đạt

12/12
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
	 
	Theo QĐ 1435
	Đạt
	Đạt

	8
	Thông tin và Truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	 
	Theo QĐ 1435
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	 
	
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	 
	
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Điều hành
	 
	
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở
 dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	 
	Không
	Không
	Đạt

	
	
	9.2.Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định
	%
	≥80%
	Đạt 84,3%

2214/2624
	Đạt

	III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020(triệu đồng/người)
	Triệu đồng
	≥26
	Đạt

35,8
	Đạt

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
	%
	≤5%
	Đạt

3,53%

116/3284
	Đạt

	12
	Lao động có việc làm
	Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động
	%
	≥90%
	Đạt 90%

6749/7503
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất
	13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục và đào tạo
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)
	%
	≥85%
	Đạt 86,2%
132/153
	Đạt


	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo
	%
	≥40%
	Đạt

58%

3556/6149
	Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	≥85%
	Đạt

86,19%

11889/13793
	Đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	%
	≤24,2%
	Đạt

7,35%

77/1048
	Đạt

	16
	Văn hóa
	Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
	%
	≥70%
	Đạt

83,33%
10/12
	Đạt

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định
	%
	≥98% (≥60% nước sạch)
	Đạt

100%

98%
	Đạt


	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	%
	100%
	Đạt

408/408
	Đạt

	
	
	17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	 
	Theo QĐ 1435
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
	%
	≥85%
	Đạt

92%

3024/3284
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	%
	≥70%
	Đạt 77,6%

1212/1561
	Đạt


	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	%
	100%
	Đạt

86/86
	Đạt

	V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên
	%
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
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	Quốc phòng và An ninh
	19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
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